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MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và 

trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương 

này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu 

dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng 

hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá 

(nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính 

kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 



 
 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục hàng hóa/ Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 



 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 
thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 
nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hoá theo phương thức một giai 
đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 
gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 
tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 
ngữ trong đấu 
thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 
định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 
nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển 
thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 
quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm  

4.1.  Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2.  Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 
chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 
hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 
đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 
cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 
của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng 
lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc 
khi được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu ) và đối chiếu tài 
liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b)  Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 
trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; 
đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành 
vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có 
chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b)  Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 
lựa chọn nhà thầu; 

c)  Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 
đối với hoạt động đấu thầu; 



 
 

d)  Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 
thầu; 

đ)  Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 
cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a)  Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 
mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 
không đúng quy định của  Mục 5-CDNT; 

b)  Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu 
cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c)  Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d)  Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 
chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 
nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 
thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp 
của nhà thầu; 

đ)  Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà 
thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, 
thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e)  Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 
là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 
đó; 

g)  Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với 
gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7.  Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a)  Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 
quy định; 

b)  Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc 
họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ 
đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c)  Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 
và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 
trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d)  Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 
định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên 
quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn 
nhà thầu; 

e) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

f) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 
quy định của Quy chế hiện hành của Vietsovpetro . 

4.8.  Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 



 
 

có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ 
phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong 
Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 
lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 
nhà thầu đang hoạt động cấp; 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 
theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 
Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; 

f) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 
đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 
nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 
của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với 
tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 
trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 



 
 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 
E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 
theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 
bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ 
thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 
nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 
để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 
rõ E-HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 
đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 
(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời 
gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và 
bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không 
bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 
Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 
định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, 
xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 
nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa 
theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội 
dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường 
hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa 
đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 
thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 
thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 
làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 
đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 
tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu 
trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi 
lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ 
thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 
tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 
đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 
7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi 
E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 
xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-
HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 
thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông 



 
 

tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 
thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 
đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên 
quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-
BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí 
liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 
bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể được 
viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 
Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ 
sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 
của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-
CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 
danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT; 

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6 Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 
quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 
Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 
thầu và các 
bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 
thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 
phương án kỹ 
thuật thay thế 
trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 
đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 
được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong 
trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên 
mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, 
bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan 
khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực 
hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu 
và giảm giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 
giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 
các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá 
dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 
phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá 



 
 

                                                
1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được 
hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 
và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 
hàng hoá”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương 
IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 
dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 
gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 
tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 
trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 
hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 
thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 
các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có 
đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời 
thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 
phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu 
không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 
dự thầu và 
đồng tiền thanh 
toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 
chứng minh sự 
phù hợp của 
hàng hóa, dịch 
vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 
yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh 
hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 
Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y tế 
dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 
hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế 
biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế 
biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 
mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố 
cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, lắp 
đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 
thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 



 
 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 
quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các 
yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu 
có) so với quy định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 
phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 
tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và 
liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 
các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư quy 
định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn 
chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu 
hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy 
rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so 
với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 
để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 
Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị 
sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-
HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17.  Thời hạn có 
hiệu lực của E-
HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-
HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-
HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực 
của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng 
thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-
HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường 
hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. 
Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất 
kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 
Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực 
hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 
thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 
đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo 
lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành 
hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc/chuyển 
khoản vào tài khoản của Vietsovpetro.  Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu 
nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 
Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản 
giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét 
(scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
hoặc  Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp đặt cọc/chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trường hợp E-HSDT 
được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của 



 
 

bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng.  

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể 
thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 
trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 
18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 
xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 
xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy 
định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo 
quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 
thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 
nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 
cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 
có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 
thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh 
nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 
18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 
của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 
thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 
quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu 
quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có 
chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các 
điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc 
không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B hoặc 
Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 
(nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 
dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 
dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 
đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 
văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 



 
 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 
thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 
đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 
pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 
điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 
định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được 
yêu cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 
chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối 
chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng 
(nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác 
với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn 
đến thương thảo Hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 
20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 
trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 
mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 
thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử 
lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 
chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 
bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường 
hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì 
Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử 
dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 
theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 
bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 
18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu 
không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu 
(không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào 
thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm 
quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc bảo 
lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại 
Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu 
trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu 
(bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ 



 
 

ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề 
nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại điểm b 
Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm 
dự thầu này. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-
TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 
nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 
đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 
sửa đổi E-
HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 
khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 
liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự 
chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 
nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho 
phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT 
mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện 
sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù 
hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 
Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay 
không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của 
nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 
thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 
thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên 
Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 
nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 



 
 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các 
thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 
đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 
bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà 
thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp 
không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu 
khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp 
đồng (nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp 
xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 
mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi 
mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-
HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 
của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà 
thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT 
của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội 
dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 
mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu 
có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp 
đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ 
thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ 
hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên 
mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT 
nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một 
khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 
các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 
xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, 
thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên 
mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình 
trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm 
tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu 
bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 
có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 
thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 
cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 
thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-
HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu 



 
 

làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 
không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt điều 
kiện và bỏ sót 
nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 
hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 
toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp ứng 
của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 
của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-
HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 
Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm 
trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 
lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn 
chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ 
đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 
tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 
quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các 
yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có 
những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 
E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 
hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT đáp 
ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 
không nghiêm 
trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên 
mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai 
khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 
mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài 
liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc 
sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 
Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này 
không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà 
thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 
mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định 
lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản 
ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều 
chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 
phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 
các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 



 
 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà 
thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 
trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và 
kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của 
nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm 
(không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 
nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 
thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5 Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 
công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ 
sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT chỉ 
được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; 
trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai 
sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc 
trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là 
hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa 
mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 
sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 
có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. 
Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức 
sau đây: 

D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa trong 
E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, lệ phí 
(nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 
theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu 
đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi 
là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hoá do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6 Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp 
hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và 
Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá E-
HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 
để đánh giá E-HSDT.  



 
 

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 
pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 
quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  Bên 
mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 
nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 
đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 
đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 
gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 
danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 
sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 
Chương III 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 
để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết 
quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin 
kê khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng 
hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính 
kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt,  thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 
gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 
được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 
được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 
hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 
hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 
Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần 
phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được 
yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu 
được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  
không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 
vào  thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không phải xếp 
hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 
nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 
thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT 



 
 

của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ 
thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì 
tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 
Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo 
hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 
hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 
Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không 
trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà 
thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 
trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ 
sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị 
trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 
ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu 
kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân 
sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận 
theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b khoản này, 
trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và 
file đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có) là cơ sở để xem xét, đánh 
giá; 

d) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 
tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu 
mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 
hưởng ưu đãi; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 
chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 
liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được 
yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, 
năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà 
thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo quy 
định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 
kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 
hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản 
xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ của 



 
 

nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. 
Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật 
không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết 
quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy 
định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 
thảo hợp đồng  

 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 
đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 
tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu 
theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 
thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 
hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác 
nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng 
đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 
(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-
CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 
(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi 
thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài 
hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt 
do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường 
hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự 
dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn 
với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 
hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 
đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện 
(nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 
tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 
lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 



 
 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 
đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 
trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành 
công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo 
quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 
thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem 
xét, thương thảo qua mạng. 

32.  Điều kiện 
xét duyệt trúng 
thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 
đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 
Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 
Chương III;  

32.4 Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 
vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 
duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 
thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b)  Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 
tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 
định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 
đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi 
bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 
quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu  dẫn đến sai 
lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 
thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi 
phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày 
làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự 
thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu 
vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 
kết quả lựa 
chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 
trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội 
dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 



 
 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 
đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 
lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 
trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do 
hủy thầu. 

35. Thay đổi 
khối lượng 
hàng hóa và 
dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối 
lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt 
quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay 
các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm 
khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 
lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 
với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 
chấp thuận E-
HSDT và trao 
hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 
thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ 
thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 
gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu 
trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của 



 
 

 

 

 

 

 

hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết 
hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu 
trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại 
và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 
18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính 
kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng 
thầu trên Hệ thống. 

37.  Điều kiện 
ký kết hợp đồng  

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 
còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 
đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo 
yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ 
bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT 
thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy 
quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-
HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối 
chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 
và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến 
độ. 

38. Bảo đảm 
thực hiện hợp 
đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 
nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 
chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 
trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 
hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 
kiến nghị trong 
đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 
chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 
trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định 
của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 
nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, 
nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 
quá trình lựa 
chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 
thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 



 
 

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 
Tên gói thầu: Vật tư tiêu hao và công cụ dụng cụ cho SD Job tàu FPSO-AMD-
TGT1 

Tên dự án: Kế hoạch mua sắm Dự án Vận hành & bảo dưỡng FPSO năm 2026 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: 04 phần tương ứng với 04 nhóm hàng. 

- Nhóm hàng I (từ mục 1÷31)  

- Nhóm hàng II (mục 32÷63) 

- Nhóm hàng III (mục 64÷104) 

- Nhóm hàng IV (mục 105, 106) 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (Mua sắm thường xuyên): Dịch vụ bên ngoài.  

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Chủ đầu tư: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh  

Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro 

Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh  

trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công 
ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói 
thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; 
không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với 
từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết kế kỹ 
thuật tổng thể: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này 
có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản 
lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ quan trực 
tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng 
quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, 
bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản 
lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định 



 
 

độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời 
thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo 
tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các 
giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 
được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 
trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong 
thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp" 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có 
thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng thời 
gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc 
trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: [theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia]. 

E-CDNT 10.1-
10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định dạng 
“.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

+ E-HSDT Thương mại bao gồm: Mục lục tài liệu, đơn dự thầu (có ghi giá chào), 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bảng chi tiết giá chào thầu, các nội dung 
chào thầu thương mại khác, năng lực kinh nghiệm,..... 

+ E-HSDT kỹ thuật bao gồm: Mục lục tài liệu, đơn dự thầu (không ghi giá chào), 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bảng chào thầu kỹ thuật, các nội dung 
chào thầu kỹ thuật, catalogue và các tài liệu kỹ thuật khác phù hợp với các yêu cầu 
về kỹ thuật quy định tại Chương V E-HSMT. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định dạng 
“.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Phương án kỹ thuật thay thế:  

Nhà thầu chào thầu theo quy định của Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chí đánh giá kỹ 



 
 

thuật nêu tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT. 

E-CDNT 13.5 
Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào theo 
các yêu cầu sau:  

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho XNKT trong 
đó bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của 
bên mời thầu như: giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói hàng hóa, chi phí 
cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí thử nghiệm tại nhà 
máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho XNKT, phí bảo hiểm hàng hóa,..., 
trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí và lệ phí (nếu có).  

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế và phí theo quy 
định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản thuế, phí, lệ phí 
(nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có 
thời điểm đóng thầu theo quy định.  

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 
Tháng 09/2026. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: 

Theo Yêu cầu kỹ thuật 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày lịch, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy (Bảo lãnh dự thầu phải được được 
nộp kèm theo E-HSDT, các hình thức bảo lãnh dự thầu quy định tại mục 18 
Chương I của E-HSMT; trường hợp nhà thầu Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
Vietsovpetro, nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã 
chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư theo mẫu 04C). 

 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu chào trọn gói: 13.794.000 VNĐ. 

Trong trường hợp nhà thầu tham gia từng phần thì giá trị bảo đảm dự thầu của mỗi 
phần như sau: 

+ Nhóm hàng I: 3.939.000 VNĐ 

+ Nhóm hàng II: 3.926.000 VNĐ  

+ Nhóm hàng III: 3.392.000 VNĐ 

+ Nhóm hàng IV: 2.537.000 VNĐ 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời 
điểm đóng thầu. 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu theo 
hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Nội dung trên Lệnh chuyển tiền: XNKT- Tên nhà thầu- DVN-VT-1587/26-
KT-DA-TTH - Vật tư tiêu hao và công cụ dụng cụ cho SD Job tàu FPSO-



 
 

AMD-TGT1- Nộp bảo lãnh dự thầu.  

(trong trường hợp nhà thầu không ghi đúng nội dung chuyển khoản, bên mời thầu 
không xác nhận đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ cho các khoản này) 

Hình thức bảo đảm dự thầu: Theo hướng dẫn tại mục 18 Chương I và E-CDNT 
18.2 Chương II 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa 
chọn: 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  

CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 
lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 
thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.  

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: Không áp dụng. 

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: XEM CHI TIẾT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÍNH KÈM tại 
Phần 4. Các Phụ lục. 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất (Xét theo nhóm) 

Nhà thầu phải chào đầy đủ số lượng hàng hóa và không được thay đổi thứ tự của 
mục hàng (nếu có nhiều mục hàng).  

E-CDNT 
29.3(d) 

Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm 
toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 
29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu 
có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất theo nhóm được xếp hạng thứ nhất. 

E-CDNT 31 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng trong trường hợp cần thiết. 

E-CDNT 32 Phương pháp đánh giá tại Mục 29.1 E-BDL cho phương pháp giá thấp nhất: Nhà 
thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất theo nhóm. 

E-CDNT 35.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 39.2 
- Người có thẩm quyền: Ông Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Xí nghiệp Khai 
Thác Dầu Khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

+ Địa chỉ: 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại: 0254 - 3839871; Ext: 5608/ 5743 / Fax: 0254-3857499 



 
 

+ Email: bidding.pt@vietsov.com.vn  

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Không áp dụng 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Không áp dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và (đã mặc 

định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong 

bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

Trường hợp có sự không thống nhất giữa thời hạn hiệu lực của E-HSDT và giá dự 

thầu trong Đơn dự thầu kê khai trên webform và trong Đơn dự thầu, bảng giá dự 

thầu (bản scan) đính kèm thì thời hạn hiệu lực của E-HSDT và giá dự thầu trong Đơn 

dự thầu kê khai trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá. 

-    Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 

độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói 

thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều 

HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

- Thời hạn hiệu lực của E-HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định của Mục 17.1 E-

CDNT. 

- Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và Mục 18.1- Bảng Dữ liệu đấu thầu.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị 

bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc 

Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được 

ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 

cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên 

Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào 

thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo 

lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

- Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam 

kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà 

thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và 

phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên 

danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn 



 
 

cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối 

với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 

02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được scan đính 

kèm trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả 

các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi 

đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng 

lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc 

các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập 

E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp 

dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký 

hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 

công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con 

đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc 
tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 
tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 
thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà 
thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết 
luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không 
bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. 
Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc 
kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và 
khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi 
của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và 
bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là 
không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh 
vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm 
hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành 
hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa 
vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương 
ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện 
tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, 
giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp 
các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy 
nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 
nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 
nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 
nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: 
ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà 
thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 



 
 

 

(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà 
thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác định giá trị 
tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-
1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài 
chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 
thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 
Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà 
thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 
cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 
ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 
phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính 
gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là ngày 
15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu 
được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng 
yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không 
bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 
sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 
[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 
cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 
(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.   

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, 
doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng 
“giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 
thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

(9) Cập nhật nội dung Ghi chú (9) phù hợp với quy định hiện hành của Vietsovpetro. 

 (10) Tương tự về tính chất: Cập nhật nội dung Ghi chú (10) phù hợp với quy định hiện 
hành của Vietsovpetro. 



 
 

 

 (11) Quy mô của hợp đồng tương tự: Cập nhật nội dung Ghi chú (11) phù hợp với quy 
định hiện hành của Vietsovpetro. 

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. 
Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ 
đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo 
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 
sau bán hàng khác và bị loại. 



   

B
ản

g 
số

 0
2 

B
Ả

N
G

 T
IÊ

U
 C

H
U

Ẩ
N

 Đ
Á

N
H

 G
IÁ

 V
Ề

 N
Ă

N
G

 L
Ự

C
 V

À
 K

IN
H

 N
G

H
IỆ

M
 (

K
H

Ô
N

G
 Á

P
 D

Ụ
N

G
) 

(Đ
ối

 v
ớ

i 
nh

à 
th

ầu
 l

à 
n

hà
 s

ản
 x

uấ
t(1

)  r
a 

hà
ng

 h
óa

 t
hu

ộ
c 

ph
ạm

 v
i c

ủa
 g

ói
 t

hầ
u)

 

 

C
ác

 t
iê

u
 c

h
í 

n
ăn

g
 l

ự
c 

và
 k

in
h

 n
gh

iệ
m

 
C

ác
 y

êu
 c

ầu
 c

ần
 t

u
ân

 t
h

ủ
 

T
ài

 l
iệ

u
 

cầ
n

 n
ộp

 
T

T
 

M
ô 

tả
 

Y
êu

 c
ầu

 
N

h
à 

th
ầu

 
đ

ộc
 l

ập
 

N
h

à 
th

ầu
 l

iê
n

 d
an

h
 

T
ổ

n
g 

cá
c 

th
àn

h
 

vi
ên

 li
ên

 d
an

h
 

T
ừ

n
g 

th
àn

h
 

vi
ên

 l
iê

n
 d

an
h

 

1 
L

ịc
h

 
sử

 
k

h
ôn

g 
h

oà
n

 
th

à
n

h
 h

ợ
p

 đ
ồn

g 
d

o 
lỗ

i 
củ

a 
n

h
à 

th
ầu

  

T
ừ

 n
gà

y 
01

 t
há

ng
 0

1 
nă

m
 _

_
_(2

) 
đế

n 
th

ờ
i 

đi
ểm

 
đó

ng
 t

hầ
u,

 n
hà

 t
hầ

u 
kh

ôn
g 

có
 

hợ
p 

đồ
ng

 
cu

ng
 

cấ
p 

hà
ng

 
hó

a,
 

E
P

C
, 

E
P

, 
P

C
, 

ch
ìa

 k
hó

a 
tr

ao
 t

ay
 k

h
ôn

g 
ho

àn
 t

hà
nh

 d
o 

lỗ
i 

củ
a 

nh
à 

th
ầu

(3
) . 

P
hả

i 
th

ỏa
 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
nà

y 

K
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

nà
y 

M
ẫu

 s
ố 

07
 

2 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 
n

gh
ĩa

 
vụ

 
th

u
ế 

Đ
ã 

th
ự

c 
hi

ện
 n

g
hĩ

a 
vụ

 t
hu

ế(4
)  

củ
a 

nă
m

 t
ài

 
ch

ín
h 

gầ
n 

nh
ất

 s
o 

vớ
i 

th
ờ

i 
đi

ểm
 đ

ón
g 

th
ầu

. 
P

hả
i 

th
ỏa

 
m

ãn
 y

êu
 c

ầu
 

nà
y 

K
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

nà
y 

N
ộ

i 
du

ng
 

ca
m

 k
ết

 
th

eo
 đ

ơ
n 

d
ự

 
th

ầu
 

3 
N

ă
n

g 
lự

c 
tà

i 
ch

ín
h

 

3.
1

 
K

ết
 q

u
ả 

h
oạ

t 
đ

ộn
g

 t
ài

 
ch

ín
h

(5
) 

G
iá

 t
rị

 t
ài

 s
ản

 r
òn

g 
củ

a 
nh

à 
th

ầu
 t

ro
ng

 n
ăm

 
tà

i 
ch

ín
h 

gầ
n 

nh
ất

 s
o 

vớ
i 

th
ờ

i 
đi

ểm
 đ

ón
g 

th
ầu

 p
hả

i 
dư

ơ
ng

. 

(G
iá

 t
rị

 t
ài

 s
ản

 r
òn

g 
=

 T
ổn

g 
tà

i 
sả

n 
- 

T
ổn

g 
nợ

) 

P
hả

i 
th

ỏa
 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
nà

y 

K
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

nà
y 

M
ẫu

 s
ố 

08
 

3.
2

 
D

o
an

h
 t

h
u

 b
ìn

h
 q

u
ân

 
h

ằn
g 

n
ă

m
 (

k
h

ôn
g 

b
ao

 
gồ

m
 t

h
u

ế 
V

A
T

) 

D
o

an
h 

th
u 

bì
n

h 
qu

ân
 h

ằn
g 

nă
m

 (
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

 t
hu

ế 
V

A
T

) 
củ

a 
__

_ 
(6

) n
ăm

 t
ài

 c
hí

n
h 

gầ
n 

nh
ất

 s
o 

vớ
i 

th
ời

 đ
iể

m
 đ

ón
g 

th
ầu

 c
ủa

 
nh

à 
th

ầu
 c

ó 
gi

á 
tr

ị 
tố

i 
th

iể
u 

là
 _

__
_(7

) V
N

D
. 

P
hả

i 
th

ỏa
 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
nà

y 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

nà
y 

K
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 

M
ẫu

 s
ố 

08
 



   

C
ác

 t
iê

u
 c

h
í 

n
ăn

g
 l

ự
c 

và
 k

in
h

 n
gh

iệ
m

 
C

ác
 y

êu
 c

ầu
 c

ần
 t

u
ân

 t
h

ủ
 

T
ài

 l
iệ

u
 

cầ
n

 n
ộp

 
T

T
 

M
ô 

tả
 

Y
êu

 c
ầu

 
N

h
à 

th
ầu

 
đ

ộc
 l

ập
 

N
h

à 
th

ầu
 l

iê
n

 d
an

h
 

T
ổ

n
g 

cá
c 

th
àn

h
 

vi
ên

 li
ên

 d
an

h
 

T
ừ

n
g 

th
àn

h
 

vi
ên

 l
iê

n
 d

an
h

 

4 
N

ă
n

g 
lự

c 
sả

n
 

xu
ất

 
h

àn
g 

h
oá

(8
) 

 

N
h

à 
th

ầu
 

cu
ng

 
cấ

p 
tà

i 
li

ệu
 

ch
ứ

ng
 

m
in

h 
nă

ng
 l

ự
c 

sả
n 

xu
ất

 h
àn

g
 h

ó
a 

th
uộ

c 
gó

i 
th

ầu
 

đá
p 

ứ
ng

 y
êu

 c
ầu

 t
he

o 
m

ộ
t 

tr
on

g 
ha

i 
cá

ch
 

sa
u 

đ
ây

: 

- 
C

ôn
g 

su
ất

 
th

iế
t 

kế
 

củ
a 

nh
à 

m
áy

, 
dâ

y 
ch

uy
ền

 s
ản

 x
uấ

t 
đạ

t 
tố

i 
th

iể
u:

 (
kh

ôn
g 

áp
 

dụ
ng

) 
sả

n 
ph

ẩm
/0

1 
th

án
g;

 

H
o

ặc
: 

- 
S

ản
 l

ư
ợ

ng
 s

ản
 x

uấ
t 

ca
o 

nh
ất

 c
ủa

 0
1 

th
án

g 
tr

on
g 

vò
ng

 0
5 

nă
m

 g
ần

 n
hấ

t 
tí

nh
 đ

ến
 t

hờ
i 

đi
ểm

 
đó

ng
 t

hầ
u 

đạ
t 

tố
i 

th
iể

u:
 (

kh
ôn

g
 á

p 
dụ

ng
) 

sả
n 

ph
ẩm

. 

P
hả

i 
th

ỏa
 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
nà

y 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

nà
y 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

(t
ư

ơ
ng

 
đư

ơ
ng

 v
ớ

i 
ph

ần
 

cô
ng

 v
iệ

c 
đả

m
 

nh
ận

) 

M
ẫu

 s
ố 

05
B

 

5 
K

h
ả 

n
ăn

g 
b

ảo
 

h
à

n
h

, 
cu

n
g 

cấ
p

 
p

h
ụ

 
tù

n
g 

th
ay

 
th

ế 
h

oặ
c 

cu
n

g 
cấ

p
 

cá
c 

d
ịc

h
 

vụ
 

sa
u

 
b

án
 h

àn
g 

k
h

ác
(9

) 

        
 

N
h

à 
th

ầu
 p

hả
i 

ch
ứ

ng
 m

in
h 

kh
ả 

nă
ng

 t
hự

c 
hi

ện
 n

gh
ĩa

 v
ụ 

bả
o 

hà
nh

, 
cu

ng
 c

ấp
 p

hụ
 t

ùn
g 

th
ay

 t
hế

 h
oặ

c 
cu

ng
 c

ấp
 c

ác
 d

ịc
h 

vụ
 s

au
 b

án
 

hà
ng

 b
ằn

g 
m

ột
 t

ro
ng

 c
ác

 c
ác

h 
sa

u 
đâ

y:
 

- 
N

hà
 t

hầ
u 

ca
m

 k
ết

 c
ó 

nă
ng

 l
ự

c 
tự

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ác
 n

gh
ĩa

 v
ụ 

bả
o 

hà
nh

, 
cu

ng
 c

ấp
 p

hụ
 

tù
ng

 t
ha

y 
th

ế 
ho

ặc
 c

un
g 

cấ
p 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

sa
u 

b
án

 h
àn

g 
th

eo
 y

êu
 c

ầu
 c

ủa
 E

-H
S

M
T

. 

- 
N

hà
 t

hầ
u 

ký
 h

ợ
p 

đồ
ng

 n
gu

yê
n 

tắ
c 

vớ
i 

đơ
n 

vị
 c

ó 
đủ

 k
hả

 n
ăn

g 
th

ự
c 

hi
ện

 n
gh

ĩa
 v

ụ 
bả

o 
hà

nh
, 

cu
n

g 
cấ

p 
ph

ụ 
tù

ng
 

th
ay

 
th

ế 
ho

ặc
 

cu
ng

 c
ấp

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 s
au

 b
án

 h
àn

g 
th

eo
 y

êu
 

cầ
u 

củ
a 

E
-H

S
M

T
. 

P
hả

i 
th

ỏa
 

m
ãn

 y
êu

 c
ầu

 
nà

y 

P
hả

i 
th

ỏa
 m

ãn
 

yê
u 

cầ
u 

nà
y 

K
hô

ng
 á

p 
dụ

ng
 

C
am

 k
ết

 c
ủa

 
nh

à 
th

ầu
 

ho
ặc

 h
ợ

p 
đồ

ng
 

ng
uy

ên
 t

ắc
 



 
 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham 
gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, 
tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp 
thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư 

đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành 
phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy 
định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất 
cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng 
vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 
phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại 
không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một 
số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp 
đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ 
một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp 
đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. 

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông 
tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai 
thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp 

thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu 

kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường 
hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện 
theo quy định này. Nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 
tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 
của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 
trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực 
hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1). 
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 
31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 
2022). 



 
 

 

 (5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà 
thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, việc xác 
định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước 
của năm Y (năm Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 
vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở 
báo cáo tài chính của năm 2022.  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 
thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 
lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà 
không bị loại. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm 
Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu 
về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 
vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì 
nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.  

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu 
là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. 
Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 
2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 
phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 
năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(7) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như 
sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 
gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu 
cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ 
số k trong công thức này là 1,5. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, doanh 



 
 

 

thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay “giá gói thầu” bằng 
“giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(8) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tính 
chất, quy mô gói thầu để Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về công suất thiết kế của nhà máy, 
dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất 
tính đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ 
các hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu 
cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương 
mại.   

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất 
của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng yêu cầu 
của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k = 1,5; trường 
hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể 
quy định k = 1”.  

Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói thầu là 
20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng sản xuất sữa 
cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000 hộp sữa.  

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán 
ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc 
sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần 
khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng 
hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác 
để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về 
kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4-Bảng số 01 
Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng 

cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, 
cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu 
tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho… 
để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng; sử dụng tài liệu chứng minh công suất 
thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh năng lực sản xuất. 

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 
cấp, năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng, số lượng 
mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu). Trong trường 
hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”. 

(9) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. 
Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về 
khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 
và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh giá này.  
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: Không áp dụng. 

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp 

hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện 

dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì 

không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ 

liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm 

đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về 

các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 

06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 

huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng 

yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp 

nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện 

gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 

sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự 

không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị 

loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy 

định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu cầu 

về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. Kinh 

nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các 

công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh 

nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 

tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 

chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 6A Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân 

sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống) (1) 

STT Vị trí công việc 

Số lượng 
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự (2) 

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn(3) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

…     

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ 

kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 
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(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân 

sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. 

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ 

chuyên môn.   

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất2: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: 

1. Xác định giá dự thầu bao gồm tất cả các thuế phí, lệ phí (nếu có); 

2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 CDNT; 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: Hồ sơ dự thầu (HSDT) có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh 
sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất 
theo nhóm được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến 
hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 
chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 
lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 
do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 
hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 
là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 
phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT 
và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 
thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 
giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng 
cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá 
trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng 
cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng 
được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai 
lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì 
được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc 
dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của 
hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

                                                
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. 
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các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa 
lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 
thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 
của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 
cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 
chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 
trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 
trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 
dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 
thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành 
hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; 
trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong 
dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói 
thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 
hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch 
thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: theo quy định của Yêu cầu 

kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

Nhà thầu chào thầu theo quy định của Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
nêu tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT. 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có):  

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu 

rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu 

tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt 

trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là 

thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói 

thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng 

thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi 

phí của từng phần. 

Mục 7:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 
nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 
trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa đó 
có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu 
được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 
quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 
Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường 
hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu 
có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực 
hiện 

Chủ đầu 
tư 

Nhà 
thầu 

 Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa  Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 
(Riêng Mẫu 
số 2 – Đơn 
dự thầu: 

webform và 
scan đính 

kèm) 

X  

 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

 Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu độc lập) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 
nhà thầu liên danh) 

 X 

 
Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 
trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro) 

 X 

 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 
hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 X 

 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 
chủ chốt 

 X 

 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 
EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu trong quá khứ 

 X 

 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 
phụ 

 X 

 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 

 X 

 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 
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 Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu   X 

 Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu   X 

 Mẫu số 12. Bảng giá dự thầu   X 

 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 
quan  

 X 

 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

 X 

 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 
dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 X 

 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 
được hưởng ưu đãi 

 X 

 
Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí nhập ngoại) 

 X 

 
Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 
hàng hoá được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 
chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

ĐƠN DỰ THẦU(1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

  



 
 

 

Mẫu số 02A (Bản scan đính kèm) 

ĐƠN DỰ THẦU 

Ngày:___  

Tên gói thầu: ___  

Kính gửi: ___  

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [], Mã số thuế: ___ [] cam kết thực hiện gói thầu ____ [] số 

TBMT:___ [] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [] 

cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ 

giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí 

(nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [] 

Bảo đảm dự thầu: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không 

đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

đối với nhà thầu là hộ kinh doanh). 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm 

quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này. 

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực. 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa 

thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 CDNT của E-HSMT. 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. 

11. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ 

hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống 



 
 

 

và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu. 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 
Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày được ghi 
trên HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____[ghi tên từng thành viên liên danh] 
Đại diện là ông/bà:   
Chức vụ:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Fax:  
E-mail: 
Tài khoản:  
Mã số thuế:  
Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu góithầu ____[ghi tên gói 
thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 
này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 
với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các thành 
viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối 
thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành 
viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận hoặc 
vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó bị xử lý như sau: 
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu tư 

theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên đã 
quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] 
thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, 



 
 

 

đại diện cho liên danh trong những phần việc sau3: 

[- Ký đơn dự thầu; 
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, 

kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn 
bản để nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu 
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 
- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công việc 
cụ thể theo bảng dưới đây4: 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 
với tổng giá 

dự thầu 

Giá trị theo 
tỷ lệ % so 

với tổng giá 
dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

Tên thành viên thứ nhất (thành 
viên đứng đầu liên danh) 
 

- Công việc 1:_____ 
______% 

 
____  

VNĐ/USD 
- Công việc 2:_____ 
- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 
 

Tên thành viên thứ 2 
- Công việc 1:_____ 

 
 ______% 

 

____ 
VNĐ/USD 

- Công việc 2:_____ 
     - Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ 
đầu tư như sau: 

-Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được 
qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã 
được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở 
mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

-Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công việc 
đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong 
hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

                                                
 
 

 
 



 
 

 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 
- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên 
hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 
- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá trị 
pháp lý như nhau. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
 
 
Ghi chú: 

1 Nhà thầu cập nhật. 

2 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

3 Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả 
thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 
hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng 
mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục 
này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên 
danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro.  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 

mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp 

đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu 

hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT 
dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 
và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 



 
 

 

thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn 

vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường 

hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, 

Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự 

thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 
 

 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. 

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư 

mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu 

gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử 

dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không hủy 

ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị 

bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 

bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) 

và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể 

từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả. 



 
 

 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 
cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 
của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 
và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 
tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 
thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể 

từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng 

tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn 

vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường 

hợp cần thiết đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, 

Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự 

thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên 

nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 

thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  

 



 
 

 

Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 
  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo 
đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 
của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được 
chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 
Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 
các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ 
không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 
Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 
tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 
việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-
HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 
thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 
Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, 
Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại 
Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để 
chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 
khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1) 

(áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 
tiền và đồng tiền đã ký] 

Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 
liên danh, ghi tóm tắt phần 
công việc đảm nhận trong 
liên danh và giá trị phần hợp 
đồng mà nhà thầu đảm nhận

[ghi tóm tắt 
phần công 
việc đảm 

nhận trong 
liên danh] 

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp 
đồng đảm nhận 

trong tổng giá hợp 
đồng; số tiền và 
đồng tiền đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua sắm: 
[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 

 1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 
thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 
nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. 



 
 

 

Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 
 

 

 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy:  [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ:   [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư:  [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế:  [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện:  [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất:  [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc:  [Ghi tổng số lao độngđang làm việc tại nhà máy]  

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 
III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 
thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 
hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không 
chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho 
hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu 
cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 
từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 
Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị 
loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không 
được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo 
quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 
 [Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 
dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu]  

2 
  

…     

 
 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     
KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

¨ Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 

trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

¨ Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh 

giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên 

mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là 

có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng 

thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 



 
 

 

Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được 

cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có 

số liệu tài chính.  



 
 

 

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào 

hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa 

vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột 

“Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công việc 

đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong E-HSDT. 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) Ghi chú 

1     

2     

…     

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do 

công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham 

dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 

giá dự thầu. 

 

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU  

 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 



 
 

 

Mẫu số 12 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

 

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT 
Tên 
hàng 
hóa 

Đơn 
vị tính 

Số 
lượng 

Nhà 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Đơn giá 
(chưa bao 
gồm thuế 
GTGT) 

Thành tiền 

(Cột 4x7) 

1       A1 

2       A2 

3       … 

        

Tổng cộng giá dự thầu chưa bao gồm thuế GTGT                    A=A1+A2+...+An 

Tiền thuế GTGT ….%           T 

Tổng cộng giá dự thầu đã bao gồm thuế GTGT    

Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu 

 
M=A+T 

Tổng giá dự thầu của hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho của XNKT-17 Lê Quang Định, 
Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bằng chữ: ............. 

Điều khoản cơ bản:  

- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất năm ....... 

- Số lần, thời gian và địa điểm giao hàng: .........          

- Thời hạn bảo hành: ...... kể từ ngày kể từ ngày ký biên bản giao nhận hàng.                  

- Các chứng chỉ khi giao hàng: Nhà thầu liệt kê các chứng từ: ............................. 

- Thanh toán 01 lần trong vòng 30 ngày làm việc khi nhà thầu giao đủ bộ chứng từ hợp lệ. 

(Lưu ý: Nhà thầu sử dụng mẫu bảng chào nêu trên cho bảng đề xuất kỹ thuật của hàng hóa (trừ 
các cột (7), (8) và các nội dung giá trị, để Bên mời thầu có cơ sở đánh giá kỹ thuật cùng các tài 
liệu kỹ thuật khác.) 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4):  Nhà thầu điền theo quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC; 

Cột (5) (6): Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu; 

Cột (7) (8): Nhà thầu điền; 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 



 
 

 

Khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các 
khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

 (Khi chào giá nhà thầu phải làm tròn số học, không lẻ số thập phân). 

Giá dự thầu của nhà thầu bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của 
bên mời thầu (giao hàng tại kho của bên mời thầu), khi tham gia đấu thầu, các nhà thầu có trách 
nhiệm nghiên cứu, tính toán và chào toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế 
suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 
Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì HSDT 
của nhà thầu sẽ bị loại. 

Thuế GTGT được thực hiện theo Luật thuế GTGT và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà 
nước về thuế GTGT (nếu có). 

  



 

Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 
Khối 
lượng 

mời thầu

Đơn 
vị tính

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ 

Ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ 

Đơn giá 
dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1        

2        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

    Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Bên mời thầu ghi phù hợp theo quy định trong Phần 4 – CÁC 

PHỤ LỤC; 

Các cột (7) và cột (8) do nhà thầu chào. Cột (7): Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, 
phí, lệ phí) 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  
 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   
 

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 
Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 16 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Xí Nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (sau đây gọi tắt là 
“XNKT”) xin thông báo Quý Công ty trúng thầu: .... - Gói thầu số ....., với các nội dung chính 
như sau: 
- Loại Hợp đồng: ..... 
- Phạm vi cung cấp: ... 
- Giá trị trúng thầu (đã bao gồm VAT) là:  
- Thời hạn giao hàng: ... …kể từ ngày ký Hợp đồng.  
- Năm sản xuất: ... 
- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho XNKT, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh 
- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản 
- Chứng chỉ hàng hóa: ... 
Đề nghị đại diện hợp pháp của Công ty tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với XNKT 
theo kế hoạch như sau:  
- Thời gian ký kết hợp đồng: ngày____tháng____năm _____.  
- Địa diểm: Phòng Thương Mại – Xí nghiệp Khai Thác Dầu Khí, Tầng 4, Tòa nhà làm việc 

của XNKT & XNCĐ, Số 15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng ....... ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, 
Quý Công ty phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. 
Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng là ___________ VNĐ (bằng 8% tổng giá trị hợp đồng). 
Hiệu lực của bảo đảm thực hiện Hợp đồng bằng thời gian giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 
Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà XNKT không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu 
của XNKT và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  
Trong thời hạn ........ ngày làm việc kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công 
văn xác nhận về nội dung nêu trên. 

Trân trọng;                                 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 



 
 

 

Mẫu số 17 
BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG SỐ: …./..../....  

V/v: Cung cấp “……..”  

(Đơn hàng số …….) 

Trên cơ sở: 

- Nhu cầu của Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và 
khả năng cung cấp của Công ty ……………………….. 

 

Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm 2026, chúng tôi đại diện cho các Bên ký Hợp đồng này gồm 
có: 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO  

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254-3839871  /  Fax: 0254-3857499 

Tài khoản số: 008.100.000001.1 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế: 3500102414  

Do Ông: NGUYỄN QUỐC DŨNG, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm đại diện theo Giấy ủy quyền số 11/UQ-PL 
ngày 05 tháng 01 năm 2026 của Tổng giám đốc Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro. 

 

BÊN B: 

 

CÔNG TY .................................................................. 

Địa chỉ: ………………………………………………………. 

Điện thoại: .................................  /  Fax: .......................................  

Tài khoản số: .................................................................................... 

Mã số thuế: .................................................................................... 

Do Ông:   ………………………, Giám đốc Công ty làm đại diện. 

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản như sau: 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1 Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán “…………………” (sau đây gọi tắt là “hàng” 
hoặc “hàng hóa”) với chủng loại, số lượng, đặc điểm kỹ thuật, đơn giá, giá trị hàng hóa 
theo danh mục cụ thể như sau:  

STT
Danh mục hàng hóa,  

Đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản xuất/  

Xuất xứ 
ĐVT 

Số 
Lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1      

2      



 
 

 

STT
Danh mục hàng hóa,  

Đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản xuất/  

Xuất xứ 
ĐVT 

Số 
Lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

      

  Tổng trị giá chưa bao gồm thuế GTGT   

  Thuế GTGT tạm tính ……….%   

  Tổng trị giá hợp đồng bao gồm thuế GTGT   

1.2 Hàng hóa phục vụ cho Dịch vụ bên ngoài của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

2.1 Tổng giá trị Hợp đồng (Đã bao gồm thuế GTGT): ……………… VNĐ (Bằng chữ: 
………………….. đồng./.), trong đó: 

+ Giá trị hàng hóa: ……………………….. VNĐ, 

+ Giá trị thuế GTGT tạm tính: …………………….. VNĐ 

Thuế GTGT được thực hiện theo Luật thuế GTGT và các văn bản pháp luật hiện hành của 
Nhà nước về thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp đồng có thể thay đổi phần giá trị thuế 
GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định hiện hành của Nhà nước (nếu có) 
tuy nhiên tổng giá trị thanh toán không vượt tổng giá trị Hợp đồng.  

2.2 Đơn giá của Hợp đồng nêu trên là cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có 
hiệu lực. Tổng giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở giao hàng tại kho của Bên A tại Phường 
Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm giá trị hàng hóa, thuế GTGT và các loại phí, lệ 
phí do Bên B chi trả như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp/dỡ hàng, bảo hành, giám định hàng 
hóa trước khi gửi hàng (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.   

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA  

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản 
xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải phù hợp với quy định nêu 
tại Điều 1 của Hợp đồng này. Hàng hóa phải chính hãng, mới 100%, chưa qua sử dụng và trong 
tình trạng sử dụng tốt, được sản xuất không trước năm …...  

3.2  Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm:  

- Hóa đơn thuế GTGT điện tử. 

- Các chứng chỉ theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. 

Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu là tài liệu tham chiếu 
về kỹ thuật cho hàng hóa của hợp đồng này. 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN VÀ KIỂM TRA, GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

4.1 Hàng hóa được giao phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng 
trong vòng ….. tuần cho nhóm ….. kể từ ngày ký Hợp đồng. Ngày giao hàng của Hợp 
đồng được ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện hai Bên ký như quy định tại 
Điều 4.5 dưới đây.  

4.2 Hàng hóa được giao 01 lần cho mỗi nhóm hàng vào kho của Bên A tại 17 Lê Quang 
Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên B cam kết giao hàng đúng số lần 
và hồ sơ kèm theo hàng hóa theo quy định của Hợp đồng này. Hàng hóa chỉ được tiến hành 
kiểm tra và giao nhận khi có đầy đủ các chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Điều 3.2 nêu 
trên. Bên B phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc chậm trễ giao các tài liệu, 
chứng chỉ này. 

4.3 Trong vòng tối thiểu 03 ngày trước khi giao hàng, Bên B phải gửi công văn chính thức v/v 
Thông báo giao hàng và chứng từ của Hợp đồng cho Bên A trong đó ghi rõ số lượng, quy 
cách đóng gói hàng hóa, quy trình bốc dỡ hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và phương 
tiện để hỗ trợ bốc dỡ hàng.  

Văn bản Thông báo giao hàng và chứng từ phải nêu rõ: 



 
 

 

- Số Hợp đồng dẫn chiếu, 

- Loại hàng hóa giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý để Bên A biết khi bốc dỡ, 

- Thông tin về nhân viên giao hàng của Bên B (Họ tên, số điện thoại liên hệ...) 

 Văn bản Thông báo được fax đến số 0254-3857499 (Điện thoại 0254-3839871/2 - Ext Thư 
ký 5608) và gửi vào địa chỉ email huend.pt@vietsov.com.vn; tinkt.pt@vietsov.com.vn. 

4.4 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng 
của Bên B. 

4.5 Đại diện của Bên A và Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp đồng này và 
lập Biên bản giao nhận hàng (theo mẫu tại Phụ lục số 01) phải ghi rõ số lượng, tình trạng, 
các hồ sơ giao kèm theo hàng hóa. Biên bản này do Bên A lập và phải được Lãnh đạo của 
Bên A phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là căn cứ để Bên A thanh toán cho Bên B. 
Ngày ghi nhận hàng và chứng từ giao đúng, đủ vào kho của Bên A là ngày đại diện của hai 
Bên tham gia giao hàng ký xác nhận. 

4.6 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A có quyền trưng cầu cơ quan 
giám định độc lập tham gia giám định hàng hóa. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi 
kết thúc giám định, cơ quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình trạng và 
số lượng hàng hóa. Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A khiếu nại 
Bên B. 

ĐIỀU 5: BAO BÌ, ĐÓNG GÓI VÀ KÝ MÃ HIỆU 

5.1 Hàng hóa giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn nhà 
sản xuất, bảo đảm cho hàng hoá không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và 
thuận tiện cho việc bốc xếp, dỡ hàng. 

5.2 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hoá bị mất mát, hư hỏng do thiếu 
sót trong việc đóng gói hàng hoá. 

5.3 Hàng hoá có thể được ghi rõ bằng sơn chống xóa trên bề mặt bao bì hoặc in trên tấm ghi 
nhãn đính trên từng kiện với các thông tin sau bằng tiếng Anh và hoặc tiếng Việt như: Tên 
hàng; Tên nhà sản xuất; Khối lượng (nếu có); Số Hợp đồng (nếu có). 

5.4 Bên B chịu toàn bộ chi phí, phí tổn đối với mọi mất mát/ hư hại của hàng hoá trong quá 
trình bốc xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ghi ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như 
chịu mọi chi phí về bảo quản, mất mát phát sinh do hàng hóa bị gửi nhầm địa chỉ. 

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1. Nếu Bên B giao chậm bất kỳ mục hàng nào thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 
ngày lịch chậm đầu tiên, phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo trên giá trị hàng 
hóa của nhóm hàng giao chậm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 08% của nhóm 
hàng đó. 

6.2. Nếu Bên B không giao hoặc không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định 
tại Điều 1) thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải chịu phạt một 
khoản tiền bằng 08% trên tổng giá trị của nhóm hàng bị vi phạm; và khi đó tùy thuộc vào 
quyết định của mình, Bên A có quyền nhận hoặc từ chối nhận các mục hàng còn lại. 

6.3. Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng theo qui định tại Điều 3 của Hợp đồng 
thì Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như 
quy định tại Điều 6.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận/ không chấp nhận 
việc Bên B sẽ cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng nêu trên. 

6.4. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại mục 4.1 của hợp 
đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt 
thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một khoản tiền bằng 
08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

6.5. Vi phạm do cung cấp chậm/ cung cấp không đủ hàng hoá: 



 
 

 

6.5.1. Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại mục 4.1 
của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho bên 
A.  

Hoặc; 

b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

Hoặc; 

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08%  giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm hoặc giá trị của nhóm 
hàng bị vi phạm. 

6.5.2. Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hoá) quá 60 ngày lịch so với thời gian 
quy định tại mục 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 
quyền: 

a) Chỉ định bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó Bên B có trách 
nhiệm ký hợp đồng với bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung cấp cho bên 
A.  

Hoặc; 
b) Trực tiếp ký hợp đồng mua hàng/hàng hoá kèm dịch vụ của Bên thứ 3 để tiếp tục thực 
hiện công việc của hợp đồng. Trong trường hợp đó Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch 
và các chi phí liên quan nếu có.  

c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 
phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

6.6. Tổng giá trị các loại phạt không vượt quá 08% tổng giá trị của Hợp đồng. 

6.7. Giá trị để tính phạt vi phạm Hợp đồng ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này là giá trị không bao 
gồm thuế GTGT và đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có). 

6.8. Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền:  

1) Khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên 
B tại Hợp đồng này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên;  

2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền 
Bên B mở bảo đảm cho Bên A; 

3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm 
túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

6.9. Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam 
hiện hành. 

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH 

7.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn 12 tháng kể từ 
ngày giao hàng theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành của 
nhà sản xuất. 

7.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa 
thì Bên A sẽ thông báo kịp thời bằng fax/email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 
Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 ngày 
lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, 
trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách nhiệm thay thế 
hàng mới hay sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn thay thế hoặc sửa 
chữa để làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp đồng này. 



 
 

 

7.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 15 ngày lịch kể từ ngày có kết luận về nguyên 
nhân hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành 
khắc phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A. 

7.4 Trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B 
không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và có 
trách nhiệm phải khắc phục/sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 
15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

7.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn quy định tại 
các Điều 7.3 và 7.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng 
chậm như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng này. 

7.6 Trong thời hạn quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành khắc 
phục/ sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc đổi lại hàng mới thì Bên A 
có quyền tiến hành khắc phục/sửa chữa và/hoặc thay mới và Bên B phải hoàn trả lại cho 
Bên A toàn bộ chi phí khắc phục/sửa chữa/thay mới đó, đồng thời phải chịu phạt 08% giá 
trị của mặt hàng này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B theo quy định theo Điều 
6.8 của Hợp đồng này. 

7.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên B 
bảo hành lại 12 tháng kể từ ngày bàn giao (theo mẫu biên bản giao nhận hàng được quy 
định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này). 

ĐIỀU 8: THANH TOÁN 

8.1 Bên A thanh toán cho Bên B một (01) lần cho toàn bộ các hóa đơn hàng hóa đã giao phù 
hợp với các Điều khoản của Hợp đồng bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng 
trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký Biên bản quyết toán và thanh lý Hợp đồng kèm 
theo đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ gồm: 

1) Bản gốc công văn đề nghị thanh toán của Bên B (Nơi nhận: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí, Số 
15 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh);  

2) Hóa đơn điện tử thuế GTGT ghi theo từng loại thuế suất thuế GTGT phù hợp với quy định 
hiện hành của Nhà nước, trong Hóa đơn ghi đầy đủ thông tin của Bên A như sau: 

+ Tên người mua hàng: Xí nghiệp Khai thác Dầu khí 

+ Tên đơn vị: Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro 

+ Mã số thuế: 3500102414  

+ Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh   

Dấu mộc (treo) của Bên B; Không được tẩy xoá, sửa chữa hoặc viết tắt. 

- Theo quy định của cơ quan thuế hóa đơn điện tử cần có các thông tin sau: 

+ Địa chỉ website để truy cập, tra cứu và mã tra cứu. 

+ Thông tin về đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho Bên B. 

- Thông báo của cơ quan thuế về việc chấp nhận đăng ký hóa đơn điện tử (điều 15, Nghị 
định 123/2020/NĐ-CP). 

3) Bản gốc Biên bản giao nhận hàng (Điều 4.5 của Hợp đồng này); 

4) Các chứng từ liên quan của hàng hóa (theo quy định tại Điều 3.2 của Hợp đồng này); 

5) Bản sao Chứng thư giám định (nếu có trưng cầu theo quy định tại Điều 4.6 của Hợp đồng 
này); 

6) Bản gốc Biên bản quyết toán và thanh lý Hợp đồng; 

7) Bản copy Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục số 02). 

8.2 Giá trị thuế GTGT được thanh toán theo Luật thuế GTGT và các văn bản pháp luật hiện 
hành của Nhà nước liên quan đến thuế GTGT (nếu có). Tổng giá trị hợp đồng có thể thay 
đổi phần giá trị thuế GTGT khi thuế suất thuế GTGT thay đổi theo quy định hiện hành của 
Nhà nước (nếu có) tuy nhiên tổng giá trị thanh toán không vượt tổng giá trị Hợp đồng. 



 
 

 

8.3 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B theo giá trị đã thực hiện có tính đến sự phù hợp với các 
quy định trong các Điều khoản của Hợp đồng này và các văn bản thỏa thuận khác liên quan 
đến Hợp đồng do cấp có thẩm quyền hai Bên ký duyệt. 

8.4 Số tài khoản giao dịch theo Hợp đồng này của Bên B: 

- Số tài khoản: …………………………………….. 

- Tên Ngân hàng: ……………………………………...  

- Người thụ hưởng: ……………………………………..  

8.5  Phí chuyển tiền do Bên chuyển tiền chịu. 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng (ghi tại trang 01 của Hợp đồng), 
Bên B phải nộp Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng (theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Hợp 
đồng này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được Bên A chấp nhận. Giá trị bảo đảm 
thực hiện Hợp đồng là: ............ VNĐ (Bằng chữ: ...................... đồng./.) (tương đương 
8% tổng giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT). Hiệu lực của bảo đảm thực hiện Hợp 
đồng bằng thời gian giao hàng quy định tại Điều 4.1 cộng thêm 60 ngày lịch.   

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng do Bên B 
chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc Giấy bảo lãnh thực 
hiện Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời hạn quy định tại Điều 9.1 nêu trên, Bên A không 
nhận được Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thì Bên A có toàn quyền đơn phương chấm 
dứt Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào liên quan và thu hồi số tiền bảo đảm 
dự thầu của Bên B hoặc áp dụng quy định tại Điều 6.8 của Hợp đồng này. 

9.4 Bên B không được nhận lại Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối hoặc không thực hiện Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo lãnh được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 
thực hiện sửa đổi Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 
gian hiệu lực của Giấy bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao 
hàng, đồng thời gửi ngay cho Bên A Giấy bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực này. Trường hợp 
Bên B chậm gia hạn hiệu lực của Giấy bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu bằng văn 
bản của Bên A thì Bên B phải chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng cho mỗi 
ngày chậm. Tổng giá trị phạt không vượt quá 08% giá trị bảo đảm thực hiện Hợp đồng. 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG  

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được 
và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho 
phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc xoáy, 
động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia 
công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể thực hiện được các nghĩa vụ theo 
quy định của Hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ 
phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự 
ảnh hưởng trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm 
chứng cứ để chứng minh, nêu rõ các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và 
giảm thiểu tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 14 
ngày lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp sự kiện bất khả kháng 
mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 
thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và 
thời gian xảy ra bất khả kháng. 



 
 

 

10.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một Bên thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo 
dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

10.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên bằng thông báo bằng văn bản 
cho Bên còn lại, đều có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ 
một khoản tiền nào cho Bên kia. 

10.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 
coi là sự kiện bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng 
muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang 
tính chất tham khảo. 

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết 
bằng thương lượng giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai Bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn 
nhau. Thời gian để hai Bên thương lượng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh 
chấp giữa hai Bên. 

11.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết 
bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc 
tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Luật áp dụng là 
Luật Việt Nam.  

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ.  

Án phí do bên thua kiện chịu.  

ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

12.1 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận bằng 
văn bản.  

12.2 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 
vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

12.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ 
ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

12.4 Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

(2) Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng; 

(3) Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

(4) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 

(5) Các tài liệu khác (nếu có). 

12.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 1 cho đến khi hai Bên thực hiện hết các 
trách nhiệm của mình theo quy định của Hợp đồng. 

12.6 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như hợp đồng 
đã được thanh lý. 

12.7 Hợp đồng gồm ........... trang, được lập thành 03 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng Anh 
mô tả hàng hóa và chứng chỉ kèm theo hàng hóa), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên 
A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 bản. 

- Danh sách các Phụ lục đính kèm: 

+ Phụ lục số 01: Biên bản giao nhận hàng; 

+ Phụ lục số 02: Giấy bảo đảm thực hiện Hợp đồng; 

+ Phụ lục số 03: Thông báo giao hàng. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 
GIÁM ĐỐC  

ĐẠI DIỆN BÊN B 
GIÁM ĐỐC  



 
 

 

            
PHỤ LỤC SỐ 01 

(Mẫu này do Bên A (Phòng Vật tư) lập theo quy định) 

 

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ          “PHÊ DUYỆT” 

                     Lãnh đạo XNKT 

 

 

                             Ngày _____ /_____/ ____ 

 

MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA  

Ngày:    ... / ... / .....  

 

Căn cứ Hợp đồng số: ...... ký ngày  .../..../20.. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây gồm: 

1. Đại diện Bên giao: Công ty ……….. 

- Ông/ bà: ....................     Chức vụ:  ..... 

2. Đại diện Bên nhận: XN Khai thác Dầu khí 

- Ông/ bà: ……..    Chức vụ: Lãnh đạo đơn vị đặt hàng 

- Ông/ bà: ….     Chức vụ: Lãnh đạo Phòng Vật Tư 

- Ông/ bà: ….     Chức vụ: Lãnh đạo Xưởng Hậu Cần 

- Ông/ bà: …     Chức vụ: ...... 

Cùng nhau tiến hành kiểm tra và giao nhận hàng hóa sau đây tại kho của XNKT: 

  
STT 

Tên hàng, Ký hiệu, 
Quy cách 

ĐVT 
Thực nhập 

Фак. Получение 
Bao bì 

Chất lượng 
hàng 

П/П Наименование. 
Марка  товаров 

ЕД
 

Số lượng 
Кол 

Trọng lượng
Вес 

Тара
 

Качество

              

              

              

Chứng từ phù hợp kèm theo hàng hóa:  

1) Chứng chỉ …… : Bản ... 

2) ……………….. 

Biên bản này được lập thành 02 bản chính, mỗi Bên giữ 01 bản và chỉ có giá trị làm thủ tục 
thanh toán sau khi được lãnh đạo XNKT phê duyệt. 

             Đại diện Bên giao                  Đại diện Bên nhận 

       (Ký xác nhận ghi rõ họ tên)      (Ký xác nhận ghi rõ họ tên) 

  

 



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày   tháng   năm        

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng số_______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 
giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây gọi là 
“BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN 
BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho Bên thụ hưởng 
với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______ 
sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng 
Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG 
sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO 
LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để 
đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 
HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 
không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ 
theo Hợp đồng. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì Bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 
giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về 
bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện 
tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 
theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 
nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 
hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 
tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 
theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc 
tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản bằng tiếng Việt và không được 
phép chuyển nhượng.  

 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 

Lưu ý: Thư bảo đảm phải được lập đúng theo mẫu nêu trên và do người đại diện có thẩm quyền ký, 
trong trường hợp ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 

 

 

 



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 

THÔNG BÁO GIAO HÀNG (MẪU) 

      Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp “………” 

Tên công ty ..... 

Số công văn:....    

Ngày: ....../...../..... 

V/v: Thông báo giao hàng và chứng từ Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... 

 

       Kính gửi: Xí nghiệp Khai thác Dầu khi thuộc Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro 

                        Địa chỉ: Số 15-17 Lê Quang Định, Thành phố Hồ Chí Minh 

                        Điện thoại: 0254-3839871/2 / Fax: 0254 3857499 

 

Liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng số ....... ký ngày ....../...../..... v/v cung cấp 
“………”, bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo giao hàng đến Quý Xí Nghiệp cho Hợp 
đồng nêu trên, thông tin cụ thể như sau: 

- Thời hạn giao hàng và chứng từ: Vào lúc ... giờ, ... phút, ngày ....../...../..... 

- Địa điểm giao hàng: Kho XNKT số 17 Lê Quang Định, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ 
Chí Minh  

- Loại hàng hoá giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị, chi tiết như bảng sau:  

Số 

TT

Danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, đặc 
tính kỹ thuật 

NSX-
XX 

ĐVT SL Trọng 
lượng 

Ghi chú 

.. ………  … … … …

.. ………  … … … …

 

(Hợp đồng có nhiều có hạng mục hàng hóa thì dẫn Phụ lục 1 kèm theo công văn)  

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý khi bốc dỡ: ...... 

- Các chứng chỉ, tài liệu kèm theo khi giao hàng:  

1) Chứng chỉ ...........: Bản ... 

2) ............... 

Nhân viên phụ trách giao hàng và ký các biên bản giao nhận của chúng tôi là: Ông/ bà 
........, chức vụ: ......, số điện thoại: ........... 

Kính mong Quý Xí Nghiệp bố trí phương tiện và nhân sự  hỗ trợ và hướng dẫn để chúng 
tôi hoàn thành việc giao hàng. 

Trân trọng cảm ơn! 

.........., ngày ..../...../....... 

     Giám đốc Công ty 

        (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 



 
 

 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ 

thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 1 

PHẠM VI CUNG CẤP 

 

Stt Tên hàng hóa, Ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng/ 
khối 

lượng 
1 2 3 4 

I. NHÓM HÀNG/  GROUP I:    

1.  Silicone Apollo A500 , 300ml/bottle bottle 50 

2.  Quick Epoxy Steel Alteco 56.7gr (keo A-B) bộ 30 

3.  

Rags  
Giẻ lau bằng vải sợi cotton, sạch, khô, chưa qua sử dụng; chiều rộng mỗi 
miếng giẻ tối thiểu 30 cm, diện tích mỗi miếng giẻ tối thiểu 900 cm2.  
Được đóng gói cẩn thận trong bao, mỗi bao cân nặng 50kg 

kg 300 

4.  Găng tay chống cắt 3M đa dụng GT615-51, size: L pair 50 

5.  Găng tay len trắng phủ hạt vàng (chống trượt) 60g GT615-35 pair 200 

6.  Găng tay chống hóa chất Ansell 37-185 GT615-188 pair 70 

7.  Aluminum bucket 20L. (Xô nhôm) ea 50 

8.  Burlap sack, size: 30 kg. (Bao nilon 02 lớp) kg 30 

9.  3M 6000 Series (6100, 6200) Half Mask Respirator.  ea 20 

10.  3M 6006 Multi-Gas/Vapor Cartridge (box contains 02 cartridges).  set 20 

11.  Khẩu trang 3M-9001V KT616-02. (25 cái/ hộp)  hộp 10 

12.  Protective coverall category III, type 4/5/6, Size XL&L (áo chui bình) ea 70 

13.  
Áo mưa bộ phản quang AMPQ- Model: 20711(rain coat). Size XXL:10 
bộ; Size: XL: 10 bộ 

bộ 20 

14.  
Ủng cao su nam chống thấm nước, chống trơn trượt Hoa San U109, Màu 
đen 
Size: 40 (10 đôi); 41 (10 đôi); 42 (10 đôi).   

đôi 30 

15.  Hard durable plastic shovel small size 10”Lx4.5”W.  ea 8 

16.  Hard durable plastic shovel big size code IMPA 615961 ea 2 

17.  Steel wire brush small size (wooden handle brush) ea 10 

18.  
PVC Tarpaulin Canvas 4mx8m, thickness 1,5 mm with grommet each 
1m at rim. 

ea 6 

19.  
PVC Tarpaulin Canvas 6mx10m, thickness 1,5 mm with grommet each 
1m at rim. 

ea 5 



 
 

 

20.  Rubber hose (air hose) 1/2" working pressure 20bar  m 300 

21.  Rubber hose (air hose) 3/4" working pressure 20bar  m 250 

22.  

Wall-hung marine water toilet bowl including toilet seat and flush valve 
complete/ Bồn cầu treo tường van xả tay gạt  
- Thân cầu CW550, nắp TC393VS , Hệ thống van xả: TV150NSV6J và 
các phụ kiện Gioăng nối, Ống nối, vít, bu lông gắn tường... 

set 4 

23.  Đá cắt bosch size:  125x1.5x22mm, min 15000rpm  (cutting disc) viên 100 

24.  Molykote 55 ORing Grease (mỡ bôi trơn oring), 100g/Tuýp tuýp 20 

25.  Chất làm sạch WD40/RP7,  packing ≥412ml/bottle (hoặc≥300gr/bottle)  bottle 96 

26.  O-ring, size: 16" ANSI 150, độ dày 7mm ea 5 

27.  Ổ khóa số YETI (30 x 40mm) ea 6 

28.  
Cable ties (material: nylon 6.6)  200 mm x 4.8 mm ( length x width) 100 
pcs per pack UL list, chống tia UV 

pack 50 

29.  
Rubber chemical gloves (Găng tay cao su hóa chất: Touch Ntuff-NBR-
92-670 ; SIZE L (9 ½ - 10) 

box 15 

30.  
PVC corrugated pipe - Ống gân nhựa PVC cổ trâu Φ50mm (20m/cuộn), 
dầy 8mm 

m 120 

31.  Túi đựng hồ hơ A4 CLEAR BAG loại dày, có nút bấm ea 150 

II. NHÓM HÀNG/ GROUP II: Exhaust Silencer/spark arrester for FWD Fire pump 

32.  Đèn pin đội đầu superfire HL58 / Klarus HA2C ea 5 

33.  Đèn pin cầm tay chống cháy nổ supfire-EP01  ea 5 

34.  
Non-spark hand scraper, beryllium copper alloy, 40 x 75 mm, model: 
615840 

ea 10 

35.  
Đầu nối nhanh khí nén (male-female) size: 1/2". Type: female: SH; 
Male: PH 

set 20 

36.  Khung cưa sắt Stanley size: 12inch, model: 15-166 ea 5 

37.  12" Lưỡi cưa sắt 24 răng Stanley 20-176. (100 lưỡi/1 hộp) ea 100 

38.  
Xe nâng tay thủy lực 2.5ton: Model: CAT C25, serial: 20250214-11. 
Chiều cao nâng: 190mm; càng rộng: 550mm 

set 2 

39.  
Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh XTH 130L/ XTB100DG, kich thước: 
50cm x 116cm x 85cm 

xe 4 

40.  Ball valve Van cầu tay gạt size: 1/2"-150#, vật liệu: SS316. ea 20 

41.  Vú mỡ thẳng M10 (3/8")- vật liệu: Inox ea 50 

42.  Vú mỡ góc 900 M10 (3/8") - vật liệu: Inox ea 20 

43.  Mũi khoan sắt Bosch HSS-Co =4mm (chuôi tròn) ea 20 

44.  Mũi khoan sắt Bosch HSS-Co =5mm (chuôi tròn) ea 20 

45.  Mũi khoan sắt Bosch HSS-Co =6mm (chuôi tròn) ea 20 



 
 

 

46.  2" KHỚP NỐI ĐỐI XỨNG LOẠI DP - NÚT BỊT SS316 ea 20 

47.  2" KHỚP NỐI ĐỐI XỨNG LOẠI DC - NẮP CHỤP SS316 ea 20 

48.  
2" Camlock-couplings - Type C (Đầu nối nhanh đối xứng 2'' Type C) 
SS316 

ea 10 

49.  Thép góc A36/SS400 mạ kẽm 50mm x 50mm dày 6mm dài 6m/1 cây m 120 

50.  Thép góc A36/SS400 mạ kẽm 75mm x 75mm dày 8mm dài 6m/1 cây m 60 

51.  
Lưới inox 304/316 24 MESH – kích thước Ô mắt lưới 0.8MM, bề rộng 
1M 

m 5 

52.  
Lưới inox 304/316 24 MESH – kích thước Ô mắt lưới 3.0MM, bề rộng 
1M 

m 5 

53.  Thang chữ nhôm A chiều cao 2,0 - 3,0 M set 2 

54.  Thang nhôm chữ A chiều cao 1,5 M  set 2 

55.  
Fire hose: TYPE: ARMTEX 64mm Fire hose, BSI 6391-1983 Type 3 
REF 318BZ0M455EU 30m length with BS336 Coupling at two ends. 

ea 6 

56.  PolyPropylene rope 8-strands, Dia 44mm x L 200m/roll m 400 

57.  
Yale 'Manual hand chain hoist 0.5T, Lifting height 3m, load chain alloy 
steel Grade 80 single fall, top and bottom forged swivel hooks with 
safety latches 

pcs 2 

58.  
Yale 'Manual hand chain hoist 1T, Lifting height 3m, load chain alloy 
steel Grade 80 single fall, top and bottom forged swivel hooks with 
safety latches 

pcs 2 

59.  Yale Flat webbing sling 1T, length 1.0m, high-tenacity polyester  pcs 4 

60.  Yale Flat webbing sling 1T, length 2.0m, high-tenacity polyester  pcs 4 



 
 

 

61.  Yale Flat webbing sling 2T, length 2.0m, high-tenacity polyester  pcs 4 

62.  
Full set of 40-liter Medical Oxygen Cylinder (including valve, 
indicator, mask) 
Full bộ bình oxy y tế 40 lít + đồng hồ + van điều tiết + mặt nạ + dây thở 

set 2 

63.  

Oxygen troller 
Xe đẩy bình oxy 
Chất liệu: Thép không gỉ (inox) hoặc thép sơn chống rỉ 
Có 4 bánh xe (2 bánh có thể gấp gon lại) 
Có đai khóa bình 
Khung xe chắc chắn, được thiết kế để giữ chặt bình oxy. 
Thanh chắn inox giúp cố định bình an toàn. 
Tay cầm có lớp đệm cao su để tăng độ bám và thoải mái khi đẩy 
Tải trọng: Tải trọng xe có thể lên đến 120-180 kg, đủ để đẩy bình  
oxy 6 m³ (khoảng 40 lít) 

set 1 

III. NHÓM HÀNG/ GROUP III:  

64.  
Máy mở ốc DeWALT 20V Max, model DCF964P2T (Thân máy + 
2Pin 5A + Sạc 115)- Không chổi than 
Square driver: 3/4inch; Mô-men xoắn cực đại: 2576N.m 

set 1 

65.  
Máy mở ốc DeWALT 20V Max, model DCF900P1 (Thân máy + 
2Pin 5A + Sạc 115)- Không chổi than 
Square driver: 1/2inch; Mô-men xoắn cực đại: 1898N.m 

set 1 

66.  Đầu cắt đai ốc thủy lực cầm tay, Model: Changyou JK-24F set 1 

67.  Air hammer – 3500spm model Beta 1940 or equal set 1 

68.  
Bô lục giác 10 chi tiết dài hệ mét Beta/Ega Master 61496, size: 1.5 
÷ 10mm  

set 2 

69.  
Bộ lục giác đầu bi hệ inch 10 chi tiết Beta/Ega Master 61495, size 
1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8" 

set 2 

70.  Bơm chất lỏng mini dùng khoan điện lai, Model: Niigata RDP-01 set 2 

71.  
Máy khoan động lực dùng pin 20V Dewalt DCD806P2 (2 Pin 
5.0Ah, 1 Sạc) 

set 1 

72.  Cảo tháo vòng bi 3 chấu loại vừa và nhỏ Kingtony 7963-08 8' set 2 

73.  Cờ lê vòng miệng 22mm, Ega Master/Beta ea 8 

74.  Cờ lê vòng miệng 24mm, Ega Master/Beta ea 8 

75.  Cờ lê vòng miệng 27mm, Ega Master/Beta ea 14 

76.  6" Mỏ lết Beta/Ega Master 61906 ea 4 



 
 

 

77.  10" Mỏ lết Beta/Ega Master 61112 ea 4 

78.  Bộ tuýp 1/2" gồm 33 chi tiết hệ mét Kingtony 4034MR set 1 

79.  Kìm rút Rive 4 lỗ Stanley ea 2 

80.  
Pneumatic Heavy duty impact wrench square driver 1/2" (Maker - 
Stanley) 

pcs 2 

81.  
Pneumatic Heavy duty impact wrench square driver 3/4" (Maker - 
Stanley) 

pcs 2 

82.  Air venturi blower 1/2'' SA EQUIP pcs 4 

83.  Craw bar L=400, Asaki AK-9650 pcs 2 

84.  Craw bar L=600 pcs 2 

85.  Plier 8" stanley pcs 2 

86.  Lump hammer with fibreglass handle, 0.5 kg, Stanley. pcs 4 

87.  Lump hammer with fibreglass handle, 1 kg , Stanley. pcs 4 

88.  Lump hammer with fibreglass handle, 2 kg , Stanley. pcs 4 

89.  Adjustable spanner 8" (Mỏ lết Stanley cán nhựa 8"/200mm) pcs 2 

90.  Adjustable spanner 12" (Mỏ lết Stanley cán nhựa 12"/300mm) pcs 2 

91.  Pipe wrenches 10 inch, Amstrong/Beta/Egamaster  pcs 2 

92.  Pipe wrenches 12 inch, Amstrong/Beta/Egamaster  pcs 2 

93.  Stanley pliers, circlip, external, straight 8'' pcs 2 

94.  Stanley pliers, circlip, external, bent 8'' pcs 2 

95.  Stanley pliers, circlip, internal, straight 8'' pcs 2 

96.  Stanley pliers, circlip, internal, bent 8'' pcs 2 

97.  
Open - ring ended spanner, Beta/Ega Master (01 set of size: 13, 14, 
15, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm) 

set 6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.  Open - ring ended spanner : 36mm Beta/Ega Master pcs 4 

99.  Open - ring ended spanner : 41mm Beta/Ega Master pcs 2 

100. 
Beta/Ega Master Socket 6 points 1/2'' (01 set of size: 24mm 
L20mm; 24mm, L30mm; 27mm, L 20mm; 27mm, L30mm; 32mm, 
L30mm) 

set 2 

101. 
Beta/ Ega Master Socket 6 points 3/4'' (01 set of size: 36mm, 
L30mm; 36mm, L40mm; 41mm, L40mm; 46mm, L40mm, 50mm, 
L40mm; 55mm, L40mm; 60mm, L40mm; 65mm, L40mm) 

set 2 

102. Đục sắt mũi dẹt 1''x12'' stanley pcs 6 

103. 
Bộ Tua vít 4 cạnh kích thước từ 200mm, 250 mm, 300mm, 350mm 
stanley 

set 2 

104. 
Bộ Tua vít 2 cạnh kích thước từ 200mm, 250 mm, 300mm, 350mm 
stanley 

set 2 

IV. NHÓM HÀNG/ GROUP IV:    

105. 
Enerpac Hydraulic hand pump model P391 (700 bar) with 01 high-
pressure hydraulic hose (700 bar),  

pcs 1 

106. 
Hydraulic flange spreading tool model FSH14 and 01 Quick-
connect couplers. 

set 1 



 
 

 

PHỤ LỤC SỐ 2 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(ĐÍNH KÈM GỒM 06 TRANG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT 

(ĐÍNH KÈM GỒM 02 TRANG) 

 



          

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG VẬT TƯ - THE PURPOSE AND USING:

2. CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI VẬT TƯ  - GENERAL REQUIREMENTS :

2.1

2.2 Thời hạn giao hàng: Trong vòng 08 tuần cho tất cả các mục trong nhóm I÷IV

Delivery time: 08 weeks for all items of group I÷IV

3. YÊU CẦU VẬT TƯ VÀ GỬI HÀNG – MATERIAL REQUIREMENT AND SHIPMENTS:

3.1

3.2 Yêu cầu vật tư – Material requirements:

Nhà thầu cung cấp các vật tư theo yêu cầu kỹ thuật như sau:

Bidder shall supply the material as follows:

Tên hàng hóa, Ký mã hiệu, đặc tính kỹ thuật

Description, P/N, technical specifications

I Group I: 

1 Silicone Apollo A500 , 300ml/bottle

2 Quick Epoxy Steel Alteco 56.7gr (keo A-B)

Thời hạn bảo hành vật tư: Nhà thầu cam kết bảo hành 12 tháng từ ngày ký biên bản giao nhận hàng hóa.

Nhằm cung cấp:Vật tư tiêu hao và công cụ dụng cụ cho SD Job tàu FPSO-AMD-TGT1 

To provide job:Tools& Consumable for Shut down Job on FPSO-AMD-TGT1 

STT

No.

Ghi chú

Remark

Hình thức mua hàng: Theo nhóm. Nhóm I (mục 1÷31), nhóm II (mục 32÷63), nhóm III (mục 64÷104) và nhóm IV (mục 

105, 106)

Nhà thầu có thể chào một hoặc nhiều nhóm hàng nhưng trong mỗi nhóm hàng phải chào đầy đủ số lượng của tất cả các 

mục hàng trong nhóm đó. Đối với những nhóm không có nhà thầu nào đáp ứng được yêu cầu của cả nhóm, sẽ xem xét 

chào theo mục của nhóm hàng đó.

Selection method: Group. Group I (items 1÷31), group II (items 32÷63), group III (item 64÷104) & group IV (items 

105, 106)

The contractor may offer one or more groups, but within each item category, the full quantity must be quoted. For 

groups where no contractor meets the requirements for the entire group, items selected within that group will be 

considered.

Warranty: Contractor shall perform warranty for the goods 12 months from the date of signing Goods delivery 

acceptance protocol.

Vật tư hàng hóa phải chính hiệu, mới 100% chưa qua sử dụng. Thời gian sản xuất không trước năm 2025 cho tất cả các 

mục.

All of the Goods must be 100% brand new, unused. Manufacture days not before 2025 for all items
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YÊU CẦU KỸ THUẬT

TECHNICAL REQUIREMENTS

Tools& Consumable for Shut down Job on FPSO-AMD-TGT1



3
Giẻ lau bằng vải sợi cotton, sạch, khô, chưa qua sử dụng; chiều rộng mỗi miếng giẻ tối thiểu 30 
cm, diện tích mỗi miếng giẻ tối thiểu 900 cm2. 

Được đóng gói cẩn thận trong bao, mỗi bao cân nặng 50kg

4 Găng tay chống cắt 3M đa dụng GT615-51, size: L

5 Găng tay len trắng phủ hạt vàng (chống trượt) 60g GT615-35

6 Găng tay chống hóa chất Ansell 37-185 GT615-188

7 Aluminum bucket 20L. (Xô nhôm)

8 Burlap sack, size: 30 kg. (Bao nilon 02 lớp)

9 3M 6000 Series (6100, 6200) Half Mask Respirator. 

10 3M 6006 Multi-Gas/Vapor Cartridge (box contains 02 cartridges). 

11 Khẩu trang 3M-9001V KT616-02. (25 cái/ hộp) 

12 Protective coverall category III, type 4/5/6, Size XL&L (áo chui bình)

13 Áo mưa bộ phản quang AMPQ- Model: 20711(rain coat). Size XXL:10 bộ; Size: XL: 10 bộ

14
Ủng cao su nam chống thấm nước, chống trơn trượt Hoa San U109, Màu đen

Size: 40 (10đôi); 41 (10đôi);42 (10đôi).  

15 Hard durable plastic shovel small size 10”Lx4.5”W. 

16 Hard durable plastic shovel big size code IMPA 615961

17 Steel wire brush small size (wooden handle brush)

18 PVC Tarpaulin Canvas 4mx8m, thickness 1,5 mm with grommet each 1m at rim.

19 PVC Tarpaulin Canvas 6mx10m, thickness 1,5 mm with grommet each 1m at rim.

20 Rubber hose (air hose) 1/2" working pressure 20bar 

21 Rubber hose (air hose) 3/4" working pressure 20bar 

22

Wall-hung marine water toilet bowl including toilet seat and flush valve complete/ Bồn cầu treo 
tường van xả tay gạt 

- Thân cầu CW550, nắp TC393VS , Hệ thống van xả: TV150NSV6J và các phụ kiện Gioăng nối, 
Ống nối, vít, bu lông gắn tường...

23 Đá cắt bosch size:  125x1.5x22mm, min 15000rpm  (cutting disc)

24 Molykote 55 ORing Grease (mỡ bôi trơn oring), 100g/Tuýp

25 Chất làm sạch WD40/RP7,  packing ≥412ml/bottle (hoặc≥300gr/bottle) 

26 O-ring, size: 16" ANSI 150, độ dày 7mm

27 Ổ khóa số YETI (30 x 40mm)

28
Cable ties (material: nylon 6.6)  200 mm x 4.8 mm ( length x width) 100 pcs per pack UL list, 

chống tia UV

29 Rubber chemical gloves (Găng tay cao su hóa chất: Touch Ntuff-NBR-92-670 ; SIZE L (9 ½ - 10)

30 PVC corrugated pipe - Ống gân nhựa PVC cổ trâu Φ50mm (20m/cuộn), dầy 8mm

31 Túi đựng hồ hơ A4 CLEAR BAG loại dày, có nút bấm

II Group II

32 Đèn pin đội đầu superfire HL58 / Klarus HA2C
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33 Đèn pin cầm tay chống cháy nổ supfire-EP01 

34 Non-spark hand scraper, beryllium copper alloy, 40 x 75 mm, model: 615840

35 Đầu nối nhanh khí nén (male-female) size: 1/2". Type: female: SH; Male: PH

36 Khung cưa sắt Stanley size: 12inch, model: 15-166

37 12" Lưỡi cưa sắt 24 răng Stanley 20-176. (100 lưỡi/1 hộp)

38
Xe nâng tay thủy lực 2.5ton: Model: CAT C25, serial: 20250214-11. Chiều cao nâng: 190mm; 
càng rộng: 550mm

39 Xe đẩy tay 4 bánh Phong Thạnh XTH 130L/ XTB100DG, kich thước: 50cm x 116cm x 85cm

40 Ball valve Van cầu tay gạt size: 1/2"-150#, vật liệu: SS316.

41 Vú mỡ thẳng M10 (3/8")- vật liệu: Inox

42 Vú mỡ góc 900 M10 (3/8") - vật liệu: Inox

43 Mũi khoan sắt Bosch HSS-Co =4mm (chuôi tròn)

44 Mũi khoan sắt Bosch HSS-Co =5mm (chuôi tròn)

45 Mũi khoan sắt Bosch HSS-Co =6mm (chuôi tròn)

46 2" KHỚP NỐI ĐỐI XỨNG LOẠI DP - NÚT BỊT SS316

47 2" KHỚP NỐI ĐỐI XỨNG LOẠI DC - NẮP CHỤP SS316

48 2" Camlock-couplings - Type C (Đầu nối nhanh đối xứng 2'' Type C) SS316

49 Thép góc A36/SS400 mạ kẽm 50mm x 50mm dày 6mm dài 6m/1 cây

50 Thép góc A36/SS400 mạ kẽm 75mm x 75mm dày 8mm dài 6m/1 cây

51 Lưới inox 304/316 24 MESH – kích thước Ô mắt lưới 0.8MM, bề rộng 1M

52 Lưới inox 304/316 24 MESH – kích thước Ô mắt lưới 3.0MM, bề rộng 1M

53 Thang chữ nhôm A chiều cao 2,0 - 3,0 M

54 Thang nhôm chữ A chiều cao 1,5 M 

55
Fire hose: TYPE: ARMTEX 64mm Fire hose, BSI 6391-1983 Type 3 REF 318BZ0M455EU 

30m length  with BS336 Coupling at two ends.

56 PolyPropylene rope 8-strands, Dia 44mm x L 200m/roll

57
Yale 'Manual hand chain hoist 0.5T, Lifting height 3m, load chain alloy steel Grade 80 single 

fall, top and bottom forged swivel hooks with safety latches

58
Yale 'Manual hand chain hoist 1T, Lifting height 3m, load chain alloy steel Grade 80 single fall, 

top and bottom forged swivel hooks with safety latches

59 Yale Flat webbing sling 1T, length 1.0m, high-tenacity polyester 

60 Yale Flat webbing sling 1T, length 2.0m, high-tenacity polyester 

61 Yale Flat webbing sling 2T, length 2.0m, high-tenacity polyester 

62
Full set of 40-liter Medical Oxygen Cylinder (including valve, indicator, mask)

Full bộ bình oxy y tế 40 lít + đồng hồ + van điều tiết + mặt nạ + dây thở

63

Oxygen troller

Xe đẩy bình oxy
Chất liệu: Thép không gỉ (inox) hoặc thép sơn chống rỉ

Có 4 bánh xe (2 bánh có thể gấp gon lại)
Có đai khóa bình

Khung xe chắc chắn, được thiết kế để giữ chặt bình oxy.
Thanh chắn inox giúp cố định bình an toàn.

Tay cầm có lớp đệm cao su để tăng độ bám và thoải mái khi đẩy
Tải trọng: Tải trọng xe có thể lên đến 120-180 kg, đủ để đẩy bình 

oxy 6 m³ (khoảng 40 lít)

III Group III:

64

Máy mở ốc DeWALT 20V Max, model DCF964P2T (Thân máy + 2Pin 5A + Sạc 115)- Không 

chổi than
Square driver: 3/4inch; Mô-men xoắn cực đại: 2576N.m
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65
Máy mở ốc DeWALT 20V Max, model DCF900P1 (Thân máy + 2Pin 5A + Sạc 115)- Không 

chổi than

Square driver: 1/2inch; Mô-men xoắn cực đại: 1898N.m

66 Đầu cắt đai ốc thủy lực cầm tay, Model: Changyou JK-24F

67 Air hammer – 3500spm model Beta 1940 or equal

68 Bô lục giác 10 chi tiết dài hệ mét Beta/Ega Master 61496, size: 1.5 ÷ 10mm 

69
Bộ lục giác đầu bi hệ inch 10 chi tiết Beta/Ega Master 61495, size 1/16"-5/64"-3/32"-1/8"-5/32"-

3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"

70 Bơm chất lỏng mini dùng khoan điện lai, Model: Niigata RDP-01

71 Máy khoan động lực dùng pin 20V Dewalt DCD806P2 (2 Pin 5.0Ah, 1 Sạc)

72 Cảo tháo vòng bi 3 chấu loại vừa và nhỏ Kingtony 7963-08 8'

73 Cờ lê vòng miệng 22mm, Ega Master/Beta

74 Cờ lê vòng miệng 24mm, Ega Master/Beta

75 Cờ lê vòng miệng 27mm, Ega Master/Beta

76 6" Mỏ lết Beta/Ega Master 61906

77 10" Mỏ lết Beta/Ega Master 61112

78 Bộ tuýp 1/2" gồm 33 chi tiết hệ mét Kingtony 4034MR

79 Kìm rút Rive 4 lỗ Stanley

80 Pneumatic Heavy duty impact wrench square driver 1/2" (Maker - Stanley)

81 Pneumatic Heavy duty impact wrench square driver 3/4" (Maker - Stanley)

82 Air venturi blower 1/2'' SA EQUIP

83 Craw bar L=400, Asaki AK-9650

84 Craw bar L=600

85 Plier 8" stanley

86 Lump hammer with fibreglass handle, 0.5 kg, Stanley.

87 Lump hammer with fibreglass handle, 1 kg , Stanley.

88 Lump hammer with fibreglass handle, 2 kg , Stanley.

89 Adjustable spanner 8" (Mỏ lết Stanley cán nhựa 8"/200mm)

90 Adjustable spanner 12" (Mỏ lết Stanley cán nhựa 12"/300mm)

91 Pipe wrenches 10 inch, Amstrong/Beta/Egamaster 

92 Pipe wrenches 12 inch, Amstrong/Beta/Egamaster 

93 Stanley pliers, circlip, external, straight 8''

94 Stanley pliers, circlip, external, bent 8''

95 Stanley pliers, circlip, internal, straight 8''

96 Stanley pliers, circlip, internal, bent 8''

97
Open - ring ended spanner, Beta/Ega Master (01 set of size: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 32 

mm)
98 Open - ring ended spanner : 36mm Beta/Ega Master

99 Open - ring ended spanner : 41mm Beta/Ega Master

100
Beta/Ega Master Socket 6 points 1/2'' (01 set of size: 24mm L20mm; 24mm, L30mm; 27mm, L 
20mm; 27mm, L30mm; 32mm, L30mm)

101
Beta/ Ega Master Socket 6 points 3/4'' (01 set of size: 36mm, L30mm; 36mm, L40mm; 41mm, 
L40mm; 46mm, L40mm, 50mm, L40mm; 55mm, L40mm; 60mm, L40mm; 65mm, L40mm)

102 Đục sắt mũi dẹt 1''x12'' stanley

103 Bộ Tua vít 4 cạnh kích thước từ 200mm, 250 mm, 300mm, 350mm stanley

104 Bộ Tua vít 2 cạnh kích thước từ 200mm, 250 mm, 300mm, 350mm stanley

Page 4 YCKT



IV Group IV:

105
Enerpac Hydraulic hand pump model P391 (700 bar) with 01 high-pressure hydraulic hose (700 

bar), 

106 Hydraulic flange spreading tool model FSH14 and 01 Quick-connect couplers.

3.3

4

5. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT - TECHNICAL DOCUMENTS REQUIREMENTS :

6. CHỨNG CHỈ - CERTIFICATES:

- Trong trường hợp có sự khác biệt giữa chào thầu và yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp thư giải thích của nhà sản 

xuất/đại diện của nhà sản xuất

In case there is any differences between bidder's proposed model/part number & specification and the technical 

requirement, bidder must submit the explanation letter of the manufacturer/ manufacturer's representative

Địa điểm giao hàng, số lần giao hàng: mỗi nhóm một lần tại kho của XNKT. Hàng hóa được kiểm tra trước khi nhập kho.

Vật tư được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên hàng hóa cần ghi rõ tên nhà sản xuất/nhãn hiệu thương mại, 

tiêu chuẩn áp dụng… 

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật/catalogues  (mô tả vật tư và đặc điểm), nêu rõ ký mã hiệu (P/N), model, nhà sản 

xuất, xuất xứ hàng hóa  trong Hồ sơ dự thầu.

Contractor shall submit the technical documents/catalogues, P/N & model, manufacturer, Origin in Bidding documents 

with description and technical specification of the Goods listed above. 

Delivery location, shipments: 01 shipment each group at OGPE's warehouse. The goods shall be inspected before 

warehousing.

YÊU CẦU VỀ ĐÓNG GÓI HÀNG VÀ TÀI LIỆU KÈM THEO - PACKAGING AND DOCUMENTS 

REQUIREMENTS:

- Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa danh mục hàng hóa “DANH MỤC-СПЕЦИФИКАЦИЯ"  và Yêu cầu kỹ 

thuật, Yêu cầu kỹ thuật sẽ được ưu tiên áp dụng.

In case of any inconsistency between the list of goods “DANH MỤC - СПЕЦИФИКАЦИЯ” and the Technical 

Requirements, the Technical Requirements shall take precedence.

- Chứng chỉ xuất xứ vật tư (do phòng thương mại nước sản xuất / nước xuất khẩu cấp hoặc hoặc chứng từ chứng nhận 

xuất xứ hợp lệ theo quy định của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp) cho các mục 6, 12, 20÷22, 24, 30, 46÷50, 

55÷61, 80÷82, 97÷101, 105, 106 : Bản gốc/bản điện tử hoặc Bản copy có xác nhận của nhà nhà nhập khẩu (đối với hàng 

nhập khẩu).

 Certificate of Origin of goods (issued by the Chamber of Commerce of manufacturer`s country / exporting country or 

valid certificate of origin by the manufacturing or exporting country) for items 6, 12, 20÷22, 24, 30, 46÷50, 55÷61, 

80÷82, 97÷101, 105, 106: Original/E-Original or Copy by importer ( for imported goods)

- Chứng chỉ chất lượng/chứng chỉ phù hợp hoặc chứng chỉ phân tích do nhà sản xuất cấp cho các mục 6, 12, 20÷22, 24, 

30, 46÷50, 55÷61, 80÷82, 97÷101, 105, 106: Bản gốc/ Bản điện tử hoặc Bản copy có xác nhận của nhà nhà nhập khẩu.

Certificate of Quality and Quantity or Certificater of Gas analysis issued by manufacturer  for items 6, 12, 20÷22, 24, 

30, 46÷50, 55÷61, 80÷82, 97÷101, 105, 106: Original/E-Original or Copy by importer .

Supplier has to provide certificates as follows:

Material should be packaged according to manufacturer’s standard. There must be full display of Manufacturer’s  

name/Trademark, applicable standards… on the package. 

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa chào thầu và yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu phải cung cấp thư giải thích của nhà sản 

xuất/đại diện của nhà sản xuất.

In case there is any differences between bidder's proposed model/part number & specification and the technical 

requirement, bidder must submit the explanation letter of the manufacturer/ manufacturer's representative.

Nhà thầu cung cấp các chứng chỉ sau: 
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 - Chứng chỉ kiểm định thử tải cho các mục 57÷61: Bản gốc và chứng chỉ kiểm định vỏ chai khí cho mục 62 phải còn 

hạn ít nhất 36 tháng kể từ ngày giao hàng do đơn vị/ cơ quan có chức năng cấp: Bản gốc/Bản sao xác nhận nhà cung cấp.

Load test Certificates for items 57÷61: Irigin and Certificates of Gas Cylinder Inspection for item 62, expiry Min. 36 

months from the date of delivery issue by third party: Original/Copy by supplyer.
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- Cam kết bảo hành của nhà cung cấp cho tất cả các mục: Bản gốc.

Certificates of Guarantee issued by the Seller for all items: Original.
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